
DANH SÁCH THỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG 1 D12BEM

 ( kỳ 2 năm 2014 - 2015 ) 

TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện GCAL Hàn TB Ghi chú

1 912BE117 Nguyễn Thị Lan Chi 6 7 7,5 6 6,6 

2 912BE126 Phạm Minh Cường 4 7 7 6 4,0 Rớt báo cáo

3 912BE148 Phạm Hoàng Hải 7 7 7,5 6 6,9 

4 912BE172 Nguyễn Mạnh Huy 0 0 0 0 0,0 Không báo cáo

5 912BE186 Nguyễn Hoàng Khải 0 0 0 0 0,0 Không báo cáo

6 912BE201 Trương Vũ Linh 7 8 7,5 7 7,4 

7 912BE202 Võ Hoài Linh 4 7 7,5 6 6,1 

8 912BE217 Huỳnh Thị Bé Ngân 7 7 6,5 7 6,9 

9 912BE225 Hồ Văn Nhân 8 8 6,5 6 7,1 

10 912BE224 Hồ Thị Nhanh 8 7 6,5 6 6,9 

11 211NT551 Nguyễn Trọng Nhơn 0 0 0 0 0,0 Không báo cáo

12 912BE233 Phạm Nguyễn Minh Nhựt 7 7 7,5 6 6,9 

13 912BE235 Nguyễn Thị Kiều Oanh 7 8 8 6 7,3 

14 912BE236 Nguyễn Thị Kiều Oanh 8 9 6,5 5 7,1 

15 912BE246 Võ Thị Như Phương 7 7,5 7,5 5 6,8 

16 912BE247 Khổng Thị Thanh Phượng 7 6,5 7,5 6 6,8 

17 912BE268 Trần Văn Tẻn 8 9 7,5 7 7,9 

18 206T1713 Nguyễn Duy Thanh 8 8,5 8 9 8,4 

19 912BE275 Phạm Thị Đang Thảo 0 0 0 0 0,0 Không báo cáo

20 912BE287 Nguyễn Hoàng Thi Thơ 7 6,5 6,5 5 6,3 

21 912BE294 Bùi Phương Thuý 8 6,5 8 6 7,1 

22 912BE306 Trần Nguyễn Trãi 7 7,5 7 5 6,6 

23 912BE308 Ngô Vĩnh Trí 8 8 7,5 6 7,4 

24 912BE307 Phạm Văn Triếu 0 0 0 0 0,0 Không báo cáo

25 912BE328 Phạm Thanh Tùng 8 8 7,5 5 7,1 

26 1435059 Trần Danh Tuyên 0 0 0 0 0,0 Không báo cáo
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